
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

             XÃ TIÊN ĐIỀN 

 
Số:           /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Tiên Điền, ngày       tháng      năm 2025 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận thành lập Ban phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia 

các thôn trên địa bàn xã Tiên Điền giai đoạn 2021 - 2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP;  

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh: số 4786/UBND-NL5 ngày 07/7/2025 

về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; số 5710/UBND-NL5 

ngày 04/8/2025 hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Quản lý cấp xã, 

Ban phát triển thôn, tổ dân phố thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

và xây dựng đô thị văn minh; 

Căn cứ Hướng dẫn 11/HD-SNV ngày 09/8/2025 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh 

về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, Ban Quản lý cấp xã, Ban phát 

triển thôn, tổ dân phố giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ kết quả tổng hợp của các thôn trên địa bàn xã; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận thành lập 28 Ban phát triển các Chương trình mục tiêu 

quốc gia các thôn trên địa bàn xã Tiên Điền giai đoạn 2021 - 2025, gồm các ông 

(bà) có tên sau:  

(Có danh sách Ban phát triển chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban phát triển:  
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- Chức năng: Ban phát triển thôn được thành lập để giúp thôn tổ chức thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thôn. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn: 

+ Giúp thôn điều phối các hoạt động giữa cá nhân, tổ chức trên địa bàn 

thôn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.  

+ Giúp thôn giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thôn.  

+ Báo cáo việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn thôn theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn 

hóa - Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 Nơi nhận: 
- Như  Điều  3; 

- Thường trực Đảng uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban công tác mặt trận các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phan Văn Lĩnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIÊN ĐIỀN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

Công nhận thành lập Ban phát triển các Chương trình Mục tiêu Quốc gia 

các thôn trên địa bàn xã Tiên Điền giai đoạn 2021 - 2025 

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND xã) 

 

 I. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Giang Thủy giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Nguyễn Hồng Công, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Văn Thiêm, Thôn trưởng,  Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Xuân Châu, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Vi Thị Vân, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Phan Tự Đồng, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Vũ Thị Thu Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Lê Hữu Long, Thôn đội trưởng, thành viên. 

II. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Giang Đình giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Ngô Thanh Thao, Bí thư chi bộ Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Hoàng Thị Lam, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Đặng Thị Thùy, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Lê Thị Lợi, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Đặng Văn Thành, Thôn đội trưởng, Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Quang Huy, Tổ An ninh Trật tự, Thành viên; 

9. Ông Lê Văn Phong, Thanh tra nhân dân, Thành viên. 

III. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Tiên Thuận giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phan Xuân Cớt, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng ban; 

2. Ông Đặng Thái Sỹ, Thôn trưởng,  Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Trần Thị Trâm, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Đặng Quốc Nhật, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Trần Đức Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Trung, Tổ An ninh trật tự, thành viên; 

8. Ông Trần Kim Cương, Tổ An ninh trật tự, thành viên; 

9. Bà Đinh Thị Thu Hoài, Thôn đội trưởng. 

IV. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Hồng Lam giai 

đoạn 2021 - 2025 
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1. Ông Hoàng Hải Nam, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng ban; 

2. Bà Đặng Thị Thanh, Thôn trưởng,  Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tình, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Đặng Thị Minh Hiển, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Đậu Hữu Thọ, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Lê Thị Hường, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Ngô Hoài Giang, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Nguyễn Hà Doãn, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

9. Ông Nguyễn Huy Đạt, Chủ tịch hội người Cao tuổi, thành viên; 

10. Ông Ngô Mạnh Hùng, Đại diện khu dân cư, thành viên. 

 V. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Giang Phong Thủy 

giai đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Trần Văn Bình, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng ban; 

2. Ông Trần Quốc Mạnh, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Ông Trần Thanh Hà, Chi Ủy viên, kiêm Thôn đội trưởng, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Như Trang, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Văn Tường, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Dần, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

7. Bà Phạm Trần Khánh Chi, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

8. Ông Hồ Vĩnh Thắng, Chi hội người Cao tuổi, thành viên; 

9. Ông Võ Ngọc Hải, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

10. Ông Đặng Thế Anh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

VI. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Hòa An giai đoạn 

2021 - 2025 

1. Ông Liễu Xuân Nhâm, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Trần Trung Kiên, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trần Thị Xuân, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Lê Thị Đào, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Trần Ngọc Anh, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Hoàng Thị Cẩm Thùy, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Liêm, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Hoàng Việt Cường, Thôn đội trưởng, thành viên. 

VII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thanh Minh giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Hà Văn Bình, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Phan Anh, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Hoàng Thị Quyên, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Hoàng Văn Hà, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Lê Thị Hoa, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Bùi Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Lê Văn Luyện, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 
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8. Bà Nguyễn Thị Ánh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

9. Hoàng Minh Đức, Thôn đội trưởng, thành viên. 

VIII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Hải Lợi giai đoạn 

2021 - 2025 

1. Ông Phạm Quốc Việt, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Lê Thị Vân, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trần Thị Thìn , Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Nguyễn Xuân Tính, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Trần Thanh Tâm, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Bùi Đức Anh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

IX. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Yên Hòa giai đoạn 

2021 - 2025 

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Lê Thị Thanh Mai, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Đặng Thị Giang Trà, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Võ Thị Thịnh, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Lương Hải An, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Bà Phan Thị Tình, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Hoàng Trường Giang, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

X. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Nam Ngọc giai đoạn 

2021 - 2025 

1. Ông Nguyễn Văn Tiêu, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Phan Thị Hồng, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trịnh Thị Ly, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Hà , Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Phan Anh Nhật, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Lê Trung Thành, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Nguyễn Văn Hoá, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

 XI. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Yên Khánh giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Bà Nguyễn Thị Hoa, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Phan Thị Niêm, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Phan Thị Dự, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Phan Đình Nga, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Phan Thị Thuyên, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Nguyễn Văn Minh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 
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8. Ông Phan Quốc Tuấn, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

9. Ông Lê Văn Hiếu, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

 XII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Yên Liễu giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Trần Văn Mạnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Đức Thông, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết , Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Mai, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Trần Văn Điệu, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Nguyễn Tiến Bình, Chi hội người Cao tuổi, thành viên;  

7. Bà Phạm Thị Duyên, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

8. Ông Trịnh Minh Chúc, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

9. Ông Phạm Văn Mạo, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

 XIII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Yên Ngư giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Trần Văn Lực, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Phạm Thị Thiêm, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Hường, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Lê Thị Nụ, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Văn Anh, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Hoàng Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Hoàng Văn Hoàn, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Trần Đức Nhân, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

9. Ông Hoàng Đức Trung, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

10. Ông Trần Văn Cường, Thôn đội trưởng, thành viên. 

  XIV. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Yên Thông giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phan Xuân Khanh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Trần Thị Liên, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Tình, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Bình, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Phan Thị Lý, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Lê Thị Quyên , Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Phan Văn Hoà, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

XV. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Phú giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phan Xuân Thắng, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Trung Khang, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Phạm Thị Thủy, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Phan Thị Phượng, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Đậu Xuân Báo, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 
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6. Ông Trịnh Dương Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Đậu Công Hưng, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XVI. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Hương Hòa giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Dương Minh Khai, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Trịnh Văn Ngọc, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Dương Thị Hiệp, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Nhị, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Dương Văn Cường, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Phan Xuân Oanh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

7. Ông Trần Đức Thiện, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Bà Dương Thị Hà, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XVII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Minh Hòa giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Nguyễn Văn Thống, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Phan Văn Huy, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Phan Thị Hòa, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Trần Thị Hoa, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Lê Thị Việt, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Trịnh Thị Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên. 

XVIII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Hải giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Lê Duy Mãi, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Trần Thị Kim Ngoan, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trần Thị Thanh, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Trịnh Thị Duyên, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Ông Nguyễn Khắc Cẩn, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

7. Bà Trần Thị Oanh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Trần Đức Chinh, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XIX. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Long giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Dương Xuân Lâm, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Lê Văn Thái, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Phạm Thị Hương, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Lê Duy Hạnh, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Lê Văn Thống, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Hoàng Kim Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Trịnh Văn Lợi, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

XX. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Sơn giai 

đoạn 2021 - 2025 
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1. Ông Lê Văn Thanh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Hoàng Công Phức, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Phan Thị Hiền, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Hoàng Khắc Dược, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Lê Xuân Lực, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Lê Thị Kiều Oanh, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Phan Văn Quỳnh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Phan Văn Nghĩa, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XXI. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Tiến giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Trần Xuân Linh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Trịnh Thị Hạnh, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Văn Minh, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Trịnh Thị Tam, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Trần Thị Diệu Uyên, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Bà Phan Thị Mai, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Nguyễn Viết Xuân, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XXII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Vân giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phan Văn Chức, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Bà Phan Thị Dung, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trịnh Thị Mậu, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Lê Thi Tâm, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Nguyễn Đức Thống, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Đặng Linh Chi, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Nguyễn Đức Thắng, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Vũ Đức Quang, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XXIII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thanh Văn giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phạm Trường Chinh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Hoàng Văn Hoạt, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Nguyễn Quang Trung, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Lê Văn Hinh, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Đậu Thị Anh Thư, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Bà Lê Văn Minh, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Bà Phan Thị Nhung, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XXIV. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thành Yên giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Bà Lê Thị Hồng, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  Trưởng ban; 
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2. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Thôn trưởng kiêm Hội CCB, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trịnh Thị Nhung, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Bà Phan Thị Liên, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Lê Thị Hà Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

6. Ông Lê Duy Tỏ, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

7. Ông Lê Duy Hòa, Thôn đội trưởng, thành viên. 

 XXV. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thuận Mỹ giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phan Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Lê Thanh Tường, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trân Thị Bình Hằng, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Lê Văn Hoà, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Bà Đinh Thị Cúc, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

6. Bà Phan Thị Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Hoàng Như Long, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Phan Xuân Hải, Tổ An ninh Trật tự, thành viên. 

XXVI. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Thịnh Mỹ giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Bà Trần Thị Hóa, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ban; 

2. Bà Phan Thị Thiêm, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trần Thị Minh Tuyết, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Trần Văn Tam, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Trần Văn Bửu, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên. 

XXVII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Quang Mỹ giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Phan Trung Thông, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận,  

Trưởng ban; 

2. Ông Phạm Văn Hoàn, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Nguyễn Thị Sao, Chi Ủy viên, thành viên; 

4. Bà Hoàng Thị Sâm, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

5. Bà Phạm Thị Liên, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

6. Ông Lê Duy Mạo, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 

7. Bà Hoàng Thị Bảo Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

8. Bà Phạm Thị Phong Lan, Chi hội trưởng người Cao tuổi, thành viên; 

9. Ông Nguyễn Viết Long, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

10. Bà Trần Thị Hoá, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

11. Bà Phạm Hồng Diên, Thôn đội trưởng, thành viên. 

XXVIII. Ban phát triển các chương trình MTQG thôn Hồng Mỹ giai 

đoạn 2021 - 2025 

1. Ông Lê Văn Lợi, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ban; 

2. Ông Phan Văn Vỹ, Thôn trưởng, Phó trưởng ban; 

3. Bà Trần Thị Hồng, Chi hội trưởng hội LH Phụ nữ, thành viên; 

4. Ông Phan Văn Ngân, Chi hội trưởng hội Nông dân, thành viên; 

5. Ông Phan Văn Cận, Chi hội trưởng hội Cựu chiến Binh, thành viên; 
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6. Bà Ngô Thị Nhàn , Bí thư Đoàn Thanh niên, thành viên; 

7. Ông Trần Văn Thọ, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

8. Ông Lê Tiến Sỹ, Tổ An ninh Trật tự, thành viên; 

9. Bà Ngô Thị Nhàn, Thôn đội trưởng, thành viên. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
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